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NỘI DUNG THI NHẬN THỨC PHÁP LUẬT VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ
Câu 1: Dân quân tự vệ cơ động là gì?
A. Là lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
B. Là lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh;
C. Là lực lượng thuộc Dân quân tự vệ nòng cốt được tổ chức thành các đơn vị sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn khi có lệnh của cấp có thẩm quyền;
D. Là lực lượng được tổ chức ở cấp huyện, cấp xã, cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ sẵn sàng cơ động trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Câu 2: Thế nào là công tác Dân quân tự vệ?
A. Là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm cho Dân quân tự vệ
B. Là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo về Dân quân tự vệ;
C. Là hoạt động quản lý, chỉ huy về Dân quân tự vệ;
D. Là hoạt động về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm cho Dân quân tự vệ.
Câu 3: Mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ là gì?

A. Là biện pháp bổ sung công dân trong độ tuổi chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, quân nhân dự bị chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên cho đơn vị Dân quân tự vệ
B. Là biện pháp bổ sung công dân vào lực lượng Dân quân tự vệ
C. Là biện pháp bổ sung vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật cho đơn vị Dân quân tự vệ
D. Là biện pháp phối thuộc lực lượng cho đơn vị Dân quân tự vệ
Câu 4: Quy định nào dưới đây là chưa chính xác?

A. Dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là cấp ủy Đảng địa phương, cơ quan, tổ chức
B. Dân quân tự vệ đặt dưới sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ
C. Dân quân tự vệ đặt dưới sự chỉ huy cao nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy đơn vị quân đội
D. Dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 5: Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định mới thành phần Dân quân tự vệ?

A. Dân quân thường trực luân phiên trong dân quân cơ động
B. Dân quân thường trực
C. Dân quân tự vệ biển
D. Dân quân tự vệ y tế
Câu 6: Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình đối với công dân nữ (trừ trường hợp tình nguyện)?

A. Từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi
B. Từ đủ 17 tuổi đến hết 45 tuổi
C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 50 tuổi
D. Từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi
Câu 7: Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân thường trực (trừ trường hợp kéo dài) là?

A. 02 năm
B. 03 năm
C. 04 năm
D. 05 năm
Câu 8: Thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
C. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện
D. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
Câu 9: Phụ nữ nuôi con bao nhiêu tháng tuổi thì được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình?

A. Dưới 24 tháng tuổi
B. Dưới 30 tháng tuổi
C. Dưới 36 tháng tuổi
D. Dưới 42 tháng tuổi
Câu 10: Vợ hoặc chồng, một con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động bao nhiêu % thì được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?

A. Từ 61% đến 80%
B. Từ 61% đến 81%
C. Từ 61% đến 82%
D. Từ 61% đến 83%
Câu 11: Trường hợp nào công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?

A. Vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ. Vợ hoặc chồng, con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Quân nhân dự bị đã được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên
B. Người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; người trực tiếp nuôi dưỡng người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
C. Người làm công tác cơ yếu
D. Cả A, B và C
Câu 12: Dân quân tự vệ trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ khi?

A. Có giấy báo nhập học các cơ sở giáo dục đại học
B. Có giấy báo và vào học các cơ sở giáo dục đại học
C. Có đơn đề nghị của Dân quân tự vệ
D. Có văn bản xác nhận của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức
Câu 13: Trường hợp đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ?

A. Chết hoặc Tòa án tuyên bố là mất tích, đã chết. Bị khởi tố bị can
B. Bị tước danh hiệu Dân quân tự vệ. Bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
C. Nghiện ma túy theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
D. Cả A, B và C
Câu 14: Quy mô tổ chức tự vệ ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thời bình?

A. Tổ chức 1 đến 3 tiểu đội, 1 đến 3 trung đội hoặc đại đội, tiểu đoàn tự vệ
B. Tổ chức đại đội pháo phòng không, pháo binh
C. Cơ quan, tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển tổ chức 1 đến 3 tiểu đội, 1 đến 3 trung đội hoặc hải đội, hải đoàn tự vệ
D. Cả A, B và C
Câu 15: Điều kiện thành lập tự vệ trong các doanh nghiệp?

A. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của Ủy ban nhân dân các cấp và sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện
B. Theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đề án, kế hoạch tổ chức Dân quân tự vệ của địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động và phù hợp với tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
C. Đã hoạt động từ đủ 24 tháng trở lên; có số lượng người lao động đủ tiêu chuẩn tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ để tổ chức ít nhất 01 tiểu đội tự vệ
D. Cả A, B và C
Câu 16: Người chỉ huy cao nhất Dân quân tự vệ?

A. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
C. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức
D. Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh
Câu 17: Cấp nào đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động sĩ quan Quân đội tại ngũ giữ các chức vụ chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã?

A. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
B. Tư lệnh Quân khu
C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
D. Chỉ huy trưởng (Tư lệnh) cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh
Câu 18: Thẩm quyền quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức?

A. Tư lệnh Quân khu
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
D. Chỉ huy trưởng (Tư lệnh) cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh
Câu 19: Thẩm quyền quyết định thành lập đại đội pháo phòng không, đại đội pháo binh Dân quân tự vệ?

A. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
B. Tư lệnh Quân khu
C. Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân hoặc Tư lệnh Binh chủng Pháo binh
D. Chỉ huy trưởng (Tư lệnh) cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh
Câu 20: Thẩm quyền quyết định thành lập hải đội dân quân thường trực?

A. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
B. Tư lệnh Quân khu
C. Tư lệnh Quân chủng Hải quân
D. Chỉ huy trưởng (Tư lệnh) cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh
Câu 21: Thời gian đào tạo cao đẳng ngành quân sự cơ sở từ nguồn quy hoạch cán bộ cấp xã?

A. 24 tháng
B. 36 tháng
C. 30 tháng
D. 18 tháng
Câu 22: Thời gian đào tạo liên thông từ cao đẳng ngành quân sự cơ sở lên đại học ngành quân sự cơ sở?

A. 18 tháng
B. 20 tháng
C. 12 tháng
D. 14 tháng
Câu 23: Quy định về tổ chức hội thao lực lượng Dân quân tự vệ ở cấp Quân khu?

A. 5 năm tổ chức 1 lần
B. 5 năm tổ chức 2 lần
C. 5 năm tổ chức 3 lần
D. 5 năm tổ chức 4 lần
Câu 24: Trong trạng thái SSCĐ thường xuyên, dân quân thường trực phải duy trì quân số trực SSCĐ?

A. 100% quân số
B. 1/2 quân số
C. 1/3 quân số
D. 1/4 quân số
Câu 25: Trong trạng thái SSCĐ thường xuyên, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phải xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch nào trong các kế hoạch sau đây?
(1) Kế hoạch chiến đấu phòng thủ; (2) Kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ; (3) Kế hoạch phòng không nhân dân; (4) Kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân trong các trạng thái SSCĐ; (5) Kế hoạch bảo vệ mục tiêu được giao cho đơn vị dân quân thuộc quyền; (6) Kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong từng nhiệm vụ; (7) Kế hoạch huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; (8) Quy chế, kế hoạch hoạt động phối hợp của dân quân với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ; (9) Kế hoạch phòng chống lụt, bão của UBND cấp xã; (10) Kế hoạch liên quan công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã
A. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
B. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
C. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)
D. (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10)
Câu 26: Trong trạng thái SSCĐ thường xuyên, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện phải xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch nào trong các kế hoạch sau đây?
(1) Đề án (kế hoạch) tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ; (2) Kế hoạch mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ; (3) Kế hoạch sử dụng lực lượng Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ A, A2, A3, A4; (4) Quy chế, kế hoạch hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ; (5) Kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, hoạt động, kiểm tra Dân quân tự vệ; (6) Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; (7) Kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị 
A. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
B. (1, 2, 3, 4, 5, 6)
C. (1, 2, 3, 4, 5, 7)
D. (1, 3, 4, 5, 6, 7)
Câu 27: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng các chế độ, chính sách?

A. Được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng, bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; nếu chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc thì được trợ cấp một lần
B. Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ. Phụ cấp thâm niên nếu có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên
C. Phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự; Khi được huy động làm nhiệm vụ trên biển, được hưởng tiền ăn, phụ cấp đặc thù đi biển; Được cấp phát trang phục Dân quân tự vệ
D. Cả A, B và C
Câu 28: Các chế độ chính sách gồm: (1) Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ; (2) Phụ cấp thâm niên nếu có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên; (3) Được cấp phát trang phục Dân quân tự vệ

Chính trị viên Ban CHQS cấp xã được hưởng:
A. (1, 2, 3)
B. (1, 3)
C. (1, 2)
D. (2, 3)
Câu 29: Thôn đội trưởng được hưởng chế độ chính sách?

A. Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ. Phụ cấp hằng tháng
B. Khi được huy động, trong thời gian làm nhiệm vụ trên biển được hưởng tiền ăn, phụ cấp đặc thù đi biển
C. Được cấp phát trang phục Dân quân tự vệ
D. Cả A, B và C
Câu 30: Dân quân thường trực được hưởng chế độ chính sách?

A. Trợ cấp ngày công lao động, trợ cấp ngày công lao động tăng thêm; bảo đảm tiền ăn; phụ cấp đặc thù đi biển khi làm nhiệm vụ trên biển. Được bảo đảm nơi ăn nghỉ
B. Được hưởng trợ cấp một lần khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Được hưởng các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Được bảo đảm tiêu chuẩn vật chất hậu cần như hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ. Được cấp trang phục Dân quân tự vệ
C. Được tạm hoãn gọi nhập ngũ
D. Cả A, B và C
Câu 31: Đối tượng được hưởng phụ cấp đặc thù quân sự?

A. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động; các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân thường trực
B. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động
C. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân thường trực
D. Các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động; các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân thường trực
Câu 32: Kinh phí mua sắm trang phục, phù hiệu Dân quân tự vệ cho Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và tự vệ của cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành Trung ương, tổ chức kinh tế do cơ quan nào bảo đảm?

A. Bộ, ngành Trung ương, tổ chức kinh tế
B. Quân khu
C. UBND cấp tỉnh
D. UBND cấp huyện
Câu 33: Kinh phí mua sắm trang phục, phù hiệu Dân quân tự vệ cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, dân quân, tự vệ của cơ quan, tổ chức của địa phương do cơ quan nào bảo đảm?

A. Bộ, ngành Trung ương
B. Quân khu
C. Địa phương
D. Cơ quan, tổ chức
Câu 34: Bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho dân quân không tham gia bảo hiểm y tế nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ?

A. UBND cấp huyện bảo đảm đối với dân quân do cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, cấp xã quản lý; UBND cấp tỉnh bảo đảm kinh phí đối với dân quân do cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh quản lý
B. Bộ Quốc phòng
C. Quân khu
D. UBND cấp xã
Câu 35: Bảo đảm kinh phí cho dân quân không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ?

A. Bộ Quốc phòng
B. UBND cấp tỉnh
C. UBND cấp huyện
D. UBND cấp xã
Câu 36: Thời gian, trách nhiệm, hình thức chi trả: Chế độ chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho dân quân không tham gia bảo hiểm y tế nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương; Chế độ chính sách cho dân quân không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ?

A. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp cho dân quân; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện thực hiện chi trả; việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã;
B. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp cho dân quân; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện thực hiện chi trả; việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã;
C. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp cho dân quân; việc chi trả bằng hình thức trực tiếp nhận ở cấp huyện;
D. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp cho dân quân; nơi không có đơn vị hành chính cấp xã do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện thực hiện chi trả; việc chi trả bằng hình thức qua đường bưu chính.
Câu 37: Đồng chí Nguyễn Văn A có quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã B ngày 16 tháng 8 năm 2020. Tính phụ cấp chức vụ tháng 8 năm 2020 của đồng chí Nguyễn Văn A?

A. 178.800 đồng
B. 278.800 đồng
C. 378.800 đồng
D. 357.600 đồng
Câu 38: Đồng chí Nguyễn Văn B có quyết định bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã A ngày 01 tháng 5 năm 2013, đến ngày 20 tháng 8 năm 2020 có quyết định nghỉ việc. Trong thời gian giữ chức vụ đồng chí A không tham gia bảo hiểm xã hội. Tính trợ cấp một lần cho đồng chí A, biết rằng mức phụ cấp bình quân 60 tháng cuối cùng là 2.500.000 đồng?

A. 28.150.000 đồng
B. 28.250.000 đồng
C. 28.350.000 đồng
D. 28.450.000 đồng
Câu 39: Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2012 đồng chí Nguyễn VĂn C giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã A; từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến năm 2021 giữ chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã A. Tính phụ cấp thâm niên năm 2021 của đồng chí C (biết rằng mức lương hiện hưởng của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã A là 4.500.000 đồng, phụ cấp chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã A là 357.600 đồng)?

A. 485.760 đồng
B. 495.860 đồng
C. 505.960 đồng
D. 515.200 đồng
Câu 40: Đồng chí Nguyễn Văn D có quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã B ngày 14 tháng 7 năm 2015. Tính phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự tháng 8 năm 2021 của đồng chí D (biết rằng phụ cấp hiện hưởng tháng 8 năm 2021 của đồng chí D là 1.700.000 đồng, phụ cấp chức vụ Phó Chỉ huy trưởng là 327.800 đồng)?

A. 1.074.734 đồng
B. 1.174.734 đồng
C. 1.274.734 đồng
D. 974.734 đồng
Câu 41: Đồng chí Nguyễn Văn M có quyết định thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ ngày 10 tháng 7 năm 2018 và được biên chế vào Trung đội dân quân cơ động của xã A, đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 có quyết định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ đến tháng 7 năm 2022. Ngày 16 tháng 8 năm 2020, đồng chí M được huy động làm nhiệm vụ trong thời gian 7 ngày. Tính tổng trợ cấp ngày công lao động tối thiểu của đồng chí M?

A. 1.251.600 đồng
B. 1.351.600 đồng
C. 1.451.600 đồng
D. 1.500.000 đồng
Câu 42: Đồng chí Nguyễn Văn N có quyết định thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ ngày 10 tháng 6 năm 2018 và được biên chế vào Trung đội dân quân thường trực của xã A, đến ngày 10 tháng 8 năm 2020 có quyết định được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ. Tính trợ cấp một lần cho đồng chí N?

A. 5.960.000 đồng
B. 6.960.000 đồng
C. 7.450.000 đồng
D. 7.960.000 đồng
Câu 43: Đồng chí Nguyễn Văn L là dân quân của xã A, ngày 10 tháng 11 năm 2020 trong khi làm nhiệm vụ diễn tập bị tai nạn; theo biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động là 25%; đồng chí L không tham gia bảo hiểm xã hội. Tính trợ cấp tai nạn lao động cho đồng chí L?

A. 22.350.000 đồng
B. 23.350.000 đồng
C. 24.350.000 đồng
D. 25.350.000 đồng
Câu 44: Đồng chí Nguyễn Văn T là dân quân biển được huy động làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển trong thười gian 10 ngày. Tính tổng trợ cấp ngày công lao động và tiền ăn cho đồng chí T?

A. 5.215.000 đồng
B. 5.315.000 đồng
C. 5.415.000 đồng
D. 5.515.000 đồng
Câu 45: Đồng chí Nguyễn Văn T có quyết định thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ ngày 15 tháng 4 năm 2020 và được biên chế vào dân quân biển. Từ ngày 20 tháng 4 năm 2021 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 được huy động làm nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Tính tổng trợ cấp ngày công lao động và tiền ăn cho đồng chí T, biết rằng mức tiền ăn của hạ sĩ quan, binh sĩ hải quân trên tàu cấp 1 neo đậu tại căn cứ là 102.000 đồng?

A. 2.608.000 đồng
B. 2.708.000 đồng
C. 2.808.000 đồng
D. 2.908.000 đồng
Câu 46: Đồng chí Nguyễn Văn Q được bổ nhiệm chức vụ đại đội trưởng dân quân cơ động của huyện A ngày 17 tháng 8 năm 2021. Tính phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự tháng 7 năm 2021 cho đồng chí Q, biết rằng phụ cấp chức vụ là 298.000 đồng?

A. 74.500 đồng
B. 84.500 đồng
C. 94.500 đồng
D. 149.000 đồng
Câu 47: Các hình thức khen thưởng của Nhà nước đối với Dân quân tự vệ?

A. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
B. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

C. Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

D. Huân chương Dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Câu 48: Thẩm quyền quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”?

A. Thủ tướng Chính phủ
B. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
C. Tư lệnh Quân khu
D. Chủ tịch UBND cấp tỉnh
Câu 49: Thẩm quyền quyết định kỷ luật của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đối với thôn đội trưởng?

A. Khiển trách
B. Cảnh cáo
C. Tước danh hiệu Dân quân tự vệ
D. Cách chức
Câu 50: Cấp nào đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định kỷ luật giáng chức, cách chức đối với các chức vụ chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã?

A. Chủ tịch UBND cấp xã
B. Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện
C. Chánh Văn phòng UBND cấp huyện
D. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện
